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Tóm tắt: Trong thập niên vừa qua, Cộng hòa Liên bang Đức là đối tác chiến lược quan 
trọng của Việt Nam với trọng tâm là hợp tác kinh tế. Hai nước đồng thời cũng là đối tác 
thương mại hàng đầu của nhau tại khu vực Liên minh Châu Âu (EU) và Hiệp hội các 
quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trên cơ sở khái quát quá trình phát triển quan hệ hai 
nước, các tác giả xem xét mối quan hệ hợp tác kinh tế đôi bên kể từ khi thiết lập quan hệ 
đối tác chiến lược đến nay trên các phương diện kim ngạch thương mại, đầu tư và hỗ trợ 
phát triển, qua đó làm sáng tỏ những tiềm năng và cơ hội, triển vọng thúc đẩy mối quan 
hệ hợp tác hai nước trong thời gian tới. 
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Abstract: In the last decade, Germany has been a key strategic partner of Vietnam, 
with a focus on economic cooperation. In the EU and ASEAN, the two countries are 
also each other’s top trading partners. The authors consider the economic cooperation 
relationship between the two sides in terms of trade turnover, investment, and development 
assistance since the establishment of the strategic partnership until now, then clarifying 
the potentials, opportunities, and prospects for promoting the two countries’ cooperative 
relationship in the future.
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1. Đặt vấn đề (1)

Việt Nam và Cộng hòa Liên bang 
Đức (CHLB Đức) hay tiền thân là Tây 
Đức chính thức thành lập quan hệ ngoại 
giao ngày 23/9/1975, tuy nhiên trước đó 
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Tuyên truyền; Email: nthuha@hotmail.com
(**) CN., Khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền.

Việt Nam đã thiết lập và có mối quan hệ 
ngoại giao tốt đẹp với Cộng hòa Dân chủ 
Đức (Đông Đức) từ ngày 03/02/1955 đến 
khi bức tường Berlin sụp đổ và nước Đức 
thống nhất như hiện nay.

“Việt Nam là quốc gia duy nhất ở Đông 
Nam Á sở hữu nhịp cầu nhân văn đặc biệt 
kết nối với Đức. Đó là đội ngũ đông đảo 
hơn một trăm ngàn học sinh, sinh viên và 
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lao động Việt Nam đã từng học tập, làm 
việc tại Đức từ những năm 50 của thế kỷ 
trước, nắm vững ngôn ngữ và văn hóa Đức. 
Cùng với cộng đồng trên 170 ngàn người 
Việt Nam, gồm nhiều thế hệ, hội nhập sâu 
rộng và có những đóng góp tích cực vào 
đời sống kinh tế - xã hội Đức, họ đã kết 
thành một khối tài sản chung vô giá, trở 
thành chất xúc tác không thể thiếu cho sự 
phát triển đa dạng và độc đáo của quan hệ 
hai nước” (Phạm Bình Minh, 2020).

Đức không chỉ hỗ trợ Việt Nam trong 
quá trình chuyển đổi kinh tế mà còn hỗ trợ 
Việt Nam trong quá trình cải cách hệ thống 
pháp luật trong khuôn khổ Đối thoại Nhà 
nước Pháp lý Việt Nam với nhiều hội thảo, 
trao đổi chuyên môn và các chuyến đi thực 
tế hằng năm. Ngoài ra, Đức còn hỗ trợ Việt 
Nam tiếp cận các tổ chức quốc tế và xúc 
tiến việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do 
Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA). 
Việt Nam cũng tích cực hỗ trợ Đức về hợp 
tác khu vực trong Khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương và EU - ASEAN. Nhìn lại 
quá khứ, mặc dù đã thiết lập quan hệ ngoại 
giao từ ngày 23/9/1975, nhưng phải đến 
những năm 1990, quan hệ hợp tác kinh tế 
và thương mại giữa Việt Nam và Đức mới 
thực sự phát triển mạnh mẽ. Cụ thể, trong 
những năm 1990, hai nước đã ký một số 
hiệp định quan trọng tạo cơ sở pháp lý cho 
quan hệ hợp tác kinh tế song phương lâu 
dài như Hiệp định Khuyến khích và bảo 
hộ đầu tư, Hiệp định về Vận tải biển (năm 
1993) và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần 
(năm 1995).

Tháng 10/2011, nhân chuyến thăm 
chính thức Việt Nam của Thủ tướng Đức 
Angela Merkel, Việt Nam và Đức đã nhất 
trí thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, tăng 

cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa.  Trong 
“Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và 
Đức - Đối tác chiến lược vì tương lai”, năm 
lĩnh vực hợp tác then chốt được nhấn mạnh 
gồm: chính trị; thương mại và đầu tư; tư 
pháp và pháp luật; phát triển và bảo vệ môi 
trường; giáo dục, khoa học, công nghệ, văn 
hóa, truyền thông và xã hội. Quan hệ kinh 
tế của hai nước đặc biệt càng có nhiều cơ 
hội rộng mở với nhiều cơ hội xuất khẩu cho 
cả hai nước sau khi Hiệp định EVFTA được 
ký kết và thực thi (năm 2020), và triển vọng 
thực thi Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam 
- Liên minh Châu Âu (EVIPA) được ký kết 
năm 2019 có hiệu lực.

Nhấn mạnh vào lĩnh vực hợp tác kinh 
tế trọng tâm là thương mại và đầu tư kể từ 
khi Việt Nam - Đức thiết lập quan hệ đối 
tác chiến lược đến nay, bài viết tập trung 
xem xét thực trạng, từ đó chỉ ra những 
thành công, hạn chế, cơ hội và thách thức 
trong mối quan hệ hai nước thời gian tới. 
2. Thực trạng quan hệ đối tác chiến lược 
Việt Nam - Đức trong lĩnh vực kinh tế

2.1. Lĩnh vực thương mại
Qua số liệu ở Bảng 1 có thể thấy, trong 

giai đoạn 2011-2021, giá trị xuất khẩu của 
Việt Nam sang Đức tăng đều, từ mức hơn 
3 tỷ USD lên đến 7,28 tỷ USD. Giá trị 
nhập khẩu của Việt Nam từ Đức có sự tăng 
trưởng ổn định, từ 2,2 tỷ USD năm 2011 lên 
gần 4,43 tỷ USD trong năm 2021, chiếm 
hơn 27% tổng giá trị nhập khẩu của Việt 
Nam từ EU và 2% tổng giá trị nhập khẩu 
của Việt Nam. Giá trị xuất khẩu của Việt 
Nam sang Đức từ năm 2011-2021 chiếm 
tỷ trọng trung bình 20,4% tổng kim ngạch 
xuất khẩu của Việt Nam sang EU và 3,7% 
giá trị xuất khẩu của Việt Nam ra thế giới. 
Bình quân trong giai đoạn 2011-2021, giá 
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trị xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường 
Đức tăng trưởng 17,18%. Đức cũng là thị 
trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam 
trong EU. Số liệu kim ngạch nhập khẩu 
của hai nước giai đoạn 2011-2021 ở Bảng 
1 cũng cho thấy, thành công của Việt Nam 
trong việc xuất khẩu sang thị trường hàng 
đầu của EU và Việt Nam đã giữ được thị 
phần của mình trên thị trường này trong 
nhiều năm. 

Bảng 1: Kim ngạch thương mại giữa 
Việt Nam và Đức giai đoạn 2011-2021

Đơn vị: tỷ USD

Năm Việt Nam xuất Việt Nam nhập
2011 3,37 2,20
2012 4,09 2,38
2013 4,74 2,96
2014 5,18 2,62
2015 5,71 3,21
2016 5,96 2,85
2017 6,36 3,21
2018 6,87 3,81
2019 6,55 3,70
2020 6,64 3,35
2021 7,28 4,43

Nguồn: nhóm tác giả tổng hợp từ số liệu của 
Hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê ngành công thương 
và Số liệu xuất nhập khẩu các tháng năm 2021 của 
Tổng cục Thống kê1.

Tuy vậy, cơ cấu thương mại của Việt 
Nam với Đức phản ánh rõ nét lợi thế so 
sánh của Việt Nam về nguồn tài nguyên 
thiên nhiên và nguồn nhân lực dồi dào, giá 
rẻ với các nhóm hàng xuất khẩu chính của 

1 Hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê ngành công 
thương, http://thongke.idea.gov.vn/default.aspx?page
=static-value&do=detail&category_id=20a681a0-2953
-4575-a00d-93a71349848f&table_id=8374dbb0-
6f97-4c45-9855-c6f2139ad775; Số liệu xuất nhập 
khẩu các tháng năm 2021, https://www.gso.gov.vn/
du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/03/so-lieu-xuat-nhap
-khau-cac-thang-nam-2021/, truy cập ngày 15/8/2022.

Việt Nam sang Đức bao gồm: điện thoại 
các loại và linh kiện; hàng dệt may; giày 
dép; cà phê; sản phẩm lắp ráp linh kiện điện 
tử; hàng thuỷ sản; thiết bị và dụng cụ phụ 
tùng;… Trong khi đó, Việt Nam nhập khẩu 
từ Đức chủ yếu các nhóm hàng thâm dụng 
vốn và công nghệ như máy móc thiết bị; 
dược phẩm; các sản phẩm hóa chất; phương 
tiện vận tải khác và phụ tùng; máy vi tính 
và sản phẩm điện tử; ô tô; các sản phẩm sắt, 
thép;… (Theo: Trung tâm WTO, 2020).

2.2. Lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước 
ngoài (FDI)

Từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến 
lược, Đức luôn là một trong những đối 
tác kinh tế quan trọng nhất của Việt Nam 
trong EU. Đặc biệt, Đức là một trong 
4 nước EU đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam 
với hơn 300 doanh nghiệp đang hoạt động 
hiệu quả và khoảng 350 dự án FDI (tính 
đến tháng 8/2020) đang được triển khai tại 
Việt Nam, với tổng giá trị vốn đầu tư lên tới 
2 tỷ USD (Kiều Linh, 2020), tập trung vào 
các lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy, logistics, 
hóa chất, năng lượng tái tạo… 

Theo số liệu thống kê từ Cục Đầu tư 
nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2014), 
xu hướng đầu tư của các doanh nghiệp Đức 
tại Việt Nam đã tăng lên rõ rệt từ năm 2011. 
Hầu hết các dự án của Đức tập trung vào 
ba lĩnh vực như: (i) công nghiệp chế biến, 
chế tạo; (ii) sản xuất, phân phối điện, khí; 
(iii) bán buôn, bán lẻ và sửa chữa. Tiếp 
theo là các dự án trong ngành cấp nước và 
xử lý chất thải, tài chính ngân hàng, dịch 
vụ lưu trú, ăn uống… Tính đến hết ngày 
18/11/2020, Đức có 378 dự án còn hiệu lực 
với tổng vốn đầu tư đăng ký 2,22 tỷ USD 
(Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2020). Năm 2021, 
Đức đứng thứ 12 trong số các quốc gia, 
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vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam 
(Statistica, 2021). 

Ở chiều ngược lại, Việt Nam là một 
trong 3 đối tác kinh tế lớn nhất của Đức 
trong ASEAN, với nhiều dự án đầu tư 
lớn tại Đức (Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Đức tại Việt Nam, 2021). Các 
doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Đức 
tập trung trong các lĩnh vực tài chính - 
ngân hàng, bán buôn bán lẻ - ô tô, xe máy, 
dịch vụ ăn uống và lưu trú, kinh doanh bất 
động sản, tin học, thương mại,… Tuy các 
dự án đầu tư không nhiều và tổng vốn đầu 
tư chưa cao, nhưng đã thể hiện sự quan 
tâm của các doanh nghiệp Việt Nam với 
thị trường Đức, góp phần thúc đẩy quan hệ 
kinh tế song phương.

2.3. Lĩnh vực viện trợ phát triển chính 
thức (ODA)

Đức là một trong những nước cung cấp 
ODA lớn và thường xuyên cho Việt Nam, 
xác định Việt Nam là một trong các nước 
trọng tâm nhận ODA Đức ở châu Á. 

Về hình thức viện trợ, Chính phủ Đức 
một mặt vẫn duy trì các khoản viện trợ 
truyền thống, mặt khác mở ra một kênh 
vay vốn mới là vốn vay phát triển. Nguồn 
vốn này gồm 50% do Chính phủ Đức tài 
trợ thông qua chương trình tín dụng ưu đãi, 
50% còn lại được Ngân hàng Tái thiết Đức 
huy động trên thị trường với lãi suất niêm 
yết từng thời kỳ. Ngoài các hình thức thực 
hiện chương trình và dự án song phương 
truyền thống với đối tác chính là Bộ Hợp 
tác phát triển (BMZ), Chính phủ Đức đã 
cam kết hỗ trợ Việt Nam thông qua một số 
chương trình hợp tác khác như vốn không 
hoàn lại từ Quỹ Năng lượng và Khí hậu 
(EKF), Quỹ Khí hậu xanh (GCF) và các 
khoản vay phát triển thuộc Chương trình 

Sáng kiến về khí hậu và bảo vệ môi trường 
(IKLU) (Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, 2014).

Về quy mô và lĩnh vực viện trợ, từ năm 
1975-2011, mức độ viện trợ ODA của Đức 
dành cho Việt Nam còn hạn chế. Tuy nhiên, 
đến năm 2011, Đức trở thành một trong 
những nước viện trợ ODA nhiều và thường 
xuyên cho Việt Nam thông qua hợp tác kỹ 
thuật và hợp tác tài chính. Kể từ năm 2013, 
hai bên đã cùng thống nhất thay đổi các 
lĩnh vực ưu tiên hợp tác ODA sang ba lĩnh 
vực mới trên cơ sở thế mạnh của hai bên, 
đó là: (i) năng lượng; (ii) đào tạo nghề gắn 
với phát triển kinh tế bền vững; (iii) chính 
sách môi trường và sử dụng bền vững tài 
nguyên thiên nhiên (Đại sứ quán Việt Nam 
tại Đức, 2013). 

Trong lĩnh vực năng lượng: Hai bên đã 
và đang thực hiện nhiều dự án năng lượng 
và năng lượng tái tạo. Năm 2015, Việt Nam 
và Đức triển khai thực hiện Dự án Năng 
lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng (4E), 
chia làm hai giai đoạn 2015-2018 và 2018-
2021, với tổng giá trị hơn 17 triệu USD. 
Đặc biệt, Chính phủ Đức đã hỗ trợ Việt 
Nam vốn vay ODA lên đến gần 38 triệu 
USD để xây dựng Nhà máy điện gió Phú 
Lạc từ năm 2015 và vốn ODA không hoàn 
lại để phát triển Dự án “lưới điện thông 
minh” từ năm 2017 (Thanh Tùng, 2020). 
Hợp tác về năng lượng giữa hai nước ngày 
càng chặt chẽ thông qua việc tổ chức Ngày 
năng lượng Việt Nam tại Đức vào ngày 
31/3/2022 (Mạnh Hùng, 2022). 

Trong lĩnh vực đào tạo nghề: Hiện nay, 
Đức là một trong những đối tác quan trọng 
nhất của Việt Nam trong lĩnh vực dạy nghề, 
đã hợp tác và hỗ trợ Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội Việt Nam soạn thảo Luật 
Dạy nghề nhằm cải cách khung pháp lý, 
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sửa đổi chiến lược đào tạo nghề quốc gia, 
và xây dựng các trường dạy nghề kiểu mẫu 
ở một số địa phương theo mô hình đào tạo 
nghề song hành rất thành công của Đức. 
Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình 
“Make it in Germany” về hợp tác lao động 
quốc tế của Đức, giai đoạn 2013-2015, Việt 
Nam đã triển khai thí điểm đưa điều dưỡng 
viên sang Đức đào tạo và làm việc. Kể từ 
đó tới nay, phía Đức đã quyết định mở rộng 
tiếp nhận điều dưỡng viên Việt Nam sang 
Đức với số người theo học tăng dần theo 
từng năm.

Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và 
tài nguyên: Việt Nam đang phải đối mặt 
với tác động của biến đổi khí hậu. Chính 
phủ đã phát triển các chương trình và kế 
hoạch hành động khác nhau để đối phó 
hiệu quả với biến đổi khí hậu. Trong bối 
cảnh đó, bảo vệ bờ biển và phục hồi rừng 
ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long trở 
thành một trọng tâm của hợp tác Đức - Việt 
Nam. Ngoài ra, cũng có những chính sách 
hỗ trợ thúc đẩy phân phối đất lâm nghiệp 
cho người dân địa phương ở những khu vực 
đã chịu tổn thất nặng nề bởi nạn phá rừng, 
tình trạng đất bị nhiễm độc do chiến tranh, 
thành lập các doanh nghiệp lâm nghiệp 
thương mại để bảo vệ bền vững và quản lý 
các vườn quốc gia.

Như vậy, ba lĩnh vực ưu tiên trong 
chính sách hỗ trợ ODA của Đức dành cho 
Việt Nam là năng lượng, dạy nghề và môi 
trường, tính đến thời điểm hiện nay, vẫn là 
ba lĩnh vực trụ cột mà Đức dành cho Việt 
Nam. Đến năm 2020, Đức đã hỗ trợ các dự 
án hợp tác phát triển tại Việt Nam với tổng 
kinh phí khoảng 1 tỷ Euro (1,17 tỷ USD), 
gồm các dự án đã được thực hiện và các dự 
án đã cam kết (Thanh Tùng, 2020).

3. Một số đánh giá, nhận xét về kết quả 
hợp tác trong quan hệ đối tác chiến lược 
Việt Nam - Đức trong lĩnh vực kinh tế và 
triển vọng tương lai

3.1. Thành tựu và hạn chế
Về thương mại, từ khi thiết lập quan hệ 

đối tác chiến lược, thương mại Việt Nam 
- Đức đã phát triển mạnh mẽ. Tổng kim 
ngạch thương mại hai nước tăng trưởng 
nhanh chóng với những con số ấn tượng: 
Đức là đối tác thương mại lớn nhất của 
Việt Nam ở châu Âu, chiếm gần 20% xuất 
khẩu của Việt Nam sang EU, và cũng là cửa 
ngõ trung chuyển quan trọng của hàng hóa 
Việt Nam sang thị trường châu Âu. Đối với 
Đức, Việt Nam là thị trường có tiềm năng 
phát triển nhanh ở khu vực châu Á.

Bên cạnh đó, có thể thấy, Việt Nam và 
Đức có cơ cấu thương mại mang tính bổ 
sung lớn và do đó có ít tính cạnh tranh. Lợi 
thế so sánh khác biệt giữa hai nước cũng là 
một trong những lý do góp phần làm tăng 
tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu của cả 
hai bên giai đoạn 2011-2021.

Về đầu tư FDI, việc nâng cao dòng vốn 
này từ Đức vào Việt Nam đang là một trong 
những biện pháp hữu hiệu để đẩy nhanh 
tiến độ công nghiệp hóa của nước ta, bởi 
những quốc gia phát triển như Đức chiếm 
ưu thế trên cả ba phương diện: công nghệ 
hiện đại, tiềm năng về vốn, chất lượng và 
kinh nghiệm quản lý tiên tiến. Hiện nay, 
Đức đang triển khai một số dự án đầu tư 
chất lượng tại Việt Nam, hướng tới việc hợp 
tác hai bên cùng có lợi, và thúc đẩy phát 
triển kinh tế bền vững của hai nước. Đặc 
biệt, việc phát triển kinh tế bền vững dựa 
trên kinh tế xanh/kinh tế tuần hoàn của Đức 
là mô hình đáng học hỏi cho cam kết giảm 
khí thải của Việt Nam trong những năm tới. 
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Về đầu tư ODA, Đức đã dành những 
khoản hỗ trợ ODA cho Việt Nam trong 
nhiều lĩnh vực Đức có thế mạnh và Việt 
Nam có nhu cầu, cùng các dự án được triển 
khai theo đúng tiến độ. ODA từ Đức vào 
Việt Nam nhằm hỗ trợ cho lĩnh vực cơ sở 
hạ tầng xã hội nhiều hơn so với lĩnh vực 
cơ sở hạ tầng kinh tế. Số lượng ODA từ 
Đức chuyển giao qua các tổ chức giáo dục, 
nhóm nghiên cứu và nhóm think-tanks 
cũng cao hơn gấp nhiều lần so với xu thế 
chung ODA đầu tư vào Việt Nam. Bên cạnh 
đó, Đức cũng là nhà tài trợ xóa nợ lớn nhất 
cho Việt Nam trong số các nước thành viên 
của Ủy ban Hỗ trợ Phát triển (DAC) thuộc 
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế 
(OECD). ODA của Đức đã có nhiều đóng 
góp tích cực cho các lĩnh vực có ý nghĩa 
quan trọng cho Việt Nam như năng lượng, 
tăng trưởng xanh, giáo dục, đào tạo nghề, y 
tế, môi trường...

Một số hạn chế còn tồn tại trong quan 
hệ kinh tế Việt - Đức có thể kể đến như sau:

Về thương mại, kể từ năm 2011 đến nay, 
mặc dù kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam 
sang Đức vẫn gia tăng qua các năm, song 
tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân của 
Việt Nam sang thị trường này có sự sụt giảm 
tương đối do phải cạnh tranh gay gắt với 
các quốc gia khác như Trung Quốc, Ấn Độ, 
Bangladesh. Xuất khẩu của Việt Nam sang 
Đức đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại 
so với các thị trường EU khác và với các thị 
trường khác của Việt Nam. 

Ngoài ra, hiện nay, hàng hóa Việt Nam 
xuất khẩu sang Đức chủ yếu là các mặt 
hàng có giá trị gia tăng thấp, thâm dụng 
lao động và tài nguyên. Các doanh nghiệp 
Việt Nam chưa thực sự đẩy mạnh việc hợp 
tác, học hỏi các doanh nghiệp Đức về công 

nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị 
các mặt hàng mà Đức có nhu cầu cũng như 
có thế mạnh để nâng cao giá trị gia tăng của 
các sản phẩm xuất khẩu. 

Về đầu tư FDI, nhìn chung, hiện nay, 
tổng mức đầu tư của Đức vào thị trường 
Việt Nam khá khiêm tốn, chưa tương xứng 
với lợi thế và tiềm năng phát triển của cả 
hai nước. Các dự án vốn FDI từ Đức đều có 
chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực 
có hàm lượng tri thức, công nghệ cao, tuy 
nhiên nguồn vốn lại không lớn. Số lượng 
FDI có quy mô lớn trong các lĩnh vực là 
lợi thế của Đức tại Việt Nam còn khá thấp. 
Cũng không có quá nhiều doanh nghiệp lớn 
đến từ Đức đầu tư vào Việt Nam, cho đến 
nay, những cái tên được kể đến chủ yếu là 
Siemens, Bosch, B. Braun,…

Về đầu tư ODA, có thể thấy dù Đức 
luôn nằm trong nhóm các nhà tài trợ lớn 
nhất cho Việt Nam, nhưng trên thực tế, 
giá trị vốn ODA của Đức vẫn chiếm tỷ 
trọng nhỏ trong tổng ODA vào Việt Nam. 
Nguyên nhân được cho là do thời gian phê 
duyệt các dự án ODA của Việt Nam bị kéo 
dài, quy định về tỷ lệ vay lại, phân cấp 
thẩm quyền điều chỉnh dự án còn bất cập, 
thủ tục về đầu tư công, quản lý tài chính 
còn rườm rà, thiếu tính rõ ràng,… nên 
chưa thể tận dụng và nâng cao hiệu quả sử 
dụng ODA của Đức nói riêng và của nước 
ngoài nói chung.

3.2. Thách thức và triển vọng
Những thách thức trong quan hệ kinh 

tế giữa Việt Nam và Đức hiện nay có thể kể 
đến như sau:

Một là, thách thức đến từ bối cảnh 
chung của tình hình kinh tế thế giới. 

Đức và Việt Nam đều là hai nền kinh 
tế có độ mở lớn và do đó nhạy cảm với 
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những biến động của kinh tế thế giới. 
Những tín hiệu xấu của kinh tế thế giới 
năm 2022 đến từ những biến động về địa 
chính trị và kinh tế nói chung như: xung 
đột Nga - Ukraine dẫn đến căng thẳng 
trên thị trường lương thực và năng lượng 
thế giới; chiến lược phong tỏa nghiêm 
ngặt của Trung Quốc để phòng, chống 
Covid-19 làm gián đoạn chuỗi cung ứng 
toàn cầu; lạm phát và suy thoái diễn ra trên 
toàn cầu và đặc biệt cao nhất trong vòng 
40 năm trở lại đây tại các nước có nền kinh 
tế lớn như Mỹ và các nước EU… Những 
thách thức này đã làm giảm tốc sự tăng 
trưởng trở lại của nền kinh tế thế giới sau 
hai năm chống dịch và làm bùng nổ quan 
ngại về một chu kỳ suy thoái cùng với lạm 
phát kéo dài trong lịch sử, từ đó dẫn đến 
những nguy cơ lớn về kinh tế, an ninh và 
văn hóa - xã hội trên thế giới nói chung và 
ở mỗi nước nói riêng.

Hai là, thách thức đến từ tình hình kinh 
tế vĩ mô của mỗi nước.

Triển vọng tăng trưởng kinh tế của Đức 
đã trở nên xấu đi đáng kể khi xung đột Nga 
- Ukraine bắt đầu từ tháng 02/2022, với 
những thách thức lớn đến từ vòng xoáy lạm 
phát và sự cắt giảm phụ thuộc năng lượng 
vào Nga dẫn đến việc thiếu hụt nguồn cung 
năng lượng cho sản xuất và tiêu dùng. Dự 
báo tăng trưởng của nền kinh tế Đức sẽ chỉ 
đạt 1,9% trong năm 2022 và lạm phát có 
thể lên tới mức kỷ lục trong 40 năm trở lại 
đây, lên tới 7,2%. Với việc tăng lãi suất cơ 
bản của Ngân hàng Trung ương Châu Âu 
(ECB), nhiều doanh nghiệp Đức chắc chắn 
sẽ gặp khó khăn trong việc huy động vốn 
và thực hiện các dự án trong và ngoài nước. 
Điều này sẽ trực tiếp làm ảnh hưởng đến 
nguồn vốn FDI dự kiến phân bổ tại nhiều 

nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam 
(Hà Anh, 2022).

Đối với nền kinh tế Việt Nam, áp lực về 
việc phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch 
Covid-19 đang gặp nhiều lực cản đến từ 
yếu tố lạm phát và chi phí sản xuất gia tăng 
nhanh chóng. Nếu không kiểm soát được các 
vấn đề về lạm phát - lãi suất - nợ xấu trong 
hệ thống ngân hàng và đặc biệt là sự ổn định 
các cán cân vĩ mô, Việt Nam có nguy cơ trở 
thành một điểm đến kém hấp dẫn hơn so với 
các nước trong khu vực đối với các nhà đầu 
tư nước ngoài, trong đó có Đức.

Ba là, thách thức đến từ việc đáp ứng 
các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật của Đức 
đối với các hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam.

Đức có yêu cầu nghiêm ngặt trong điều 
khoản của dịch vụ tài chính, dịch vụ phân 
phối và kỹ thuật, môi trường, vệ sinh thực 
phẩm và các yêu cầu về an toàn khi nhập 
khẩu hàng hóa vào thị trường Đức. Hiệp 
định EVFTA sẽ giúp giảm và loại bỏ các 
hàng rào thuế quan, nhưng các yêu cầu của 
Đức đối với hàng hóa nhập khẩu là hầu như 
không thay đổi. Vì vậy, đây là thách thức 
đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam 
để cải thiện khả năng cạnh tranh không chỉ 
ở Đức mà cả ở các thị trường khác trên thế 
giới (Tinh, 2017).

Tuy vậy, dựa trên nền tảng quan hệ 
đối tác lâu dài và các mục tiêu phát triển 
bền vững có nhiều tương đồng, hợp tác 
giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế vẫn 
còn nhiều tiềm năng tăng trưởng. Quan hệ 
thương mại Việt Nam - Đức có kỳ vọng đột 
phá bởi Hiệp định EVFTA có mức độ tự 
do hóa cao. Gần 93% doanh nghiệp Đức 
cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam và 
64% doanh nghiệp kỳ vọng hoạt động kinh 
doanh sẽ phát triển tốt hơn trong thời gian 
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tới (Nguyễn Hòa, 2022). Các sản phẩm 
xuất khẩu chủ lực của Việt Nam có nhiều 
cơ hội trong thị trường Đức nói riêng và 
EU nói chung do sự cắt giảm thuế quan 
đối với những mặt hàng xuất khẩu chủ lực 
như giày dép, quần áo, thủy sản, nhựa,… 
là rất lớn. Bên cạnh đó, cơ hội cũng được 
mở ra cho các doanh nghiệp sử dụng nhiều 
nguyên liệu và máy móc ngoại nhập hiện 
đại hàng đầu thế giới đến từ Đức với mức 
thuế ưu đãi hơn từ phía Việt Nam. Các 
thủ tục thông quan minh bạch và dễ dàng 
song song với các biện pháp cắt giảm hàng 
rào phi thuế quan cũng sẽ là động lực cho 
xuất khẩu hàng hóa của cả hai bên. Không 
những thế, Hiệp định EVIPA có hiệu lực 
trong tương lai gần là yếu tố thúc đẩy mạnh 
mẽ cho việc đầu tư của cả hai bên, nhất là 
từ phía Đức vào Việt Nam, với kỳ vọng sẽ 
mang đến những nguồn vốn đầu tư chất 
lượng cao và phát triển bền vững. 
4. Kết luận

Trải qua hơn một thập kỷ thiết lập 
quan hệ đối tác chiến lược, quan hệ kinh 
tế Việt-Đức đã đạt được nhiều thành tựu 
đáng ghi nhận khi cả hai nước trở thành 
đối tác thương mại hàng đầu trong khu vực 
EU và ASEAN. Tuy vậy, một số vấn đề tồn 
tại trong quan hệ hai nước như chênh lệch 
trình độ phát triển, tình trạng phụ thuộc lẫn 
nhau bất tương xứng do chênh lệch cán cân 
thương mại, hạn chế trong việc tiếp nhận, 
sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA, rào cản 
pháp lý… vẫn là những thách thức đặt ra 
trong quan hệ giữa hai nước. Tiềm năng 
của quan hệ kinh tế Việt - Đức còn rất lớn 
do tính chất của nền kinh tế hai nước mang 
tính bổ sung lẫn nhau. Bên cạnh đó, việc 
các hiệp định thương mại, đầu tư có hiệu 
lực sẽ là đòn bẩy giúp hai nước khai thác 

tiềm năng và lợi thế sẵn có, thúc đẩy kinh 
tế - xã hội phát triển vì lợi ích nhân dân hai 
quốc gia. Để đạt được mục tiêu này, Việt 
Nam và Đức cần nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa 
để vượt qua khó khăn của môi trường trong 
nước và quốc tế, hướng tới hòa bình, ổn 
định và phát triển lâu dài 
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